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            Môn: TOÁN – Lớp 11 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề          


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
PHẦN 1 : TRẮC NGHIỆM ( mỗi câu đúng 0,2 điểm )                                                                      

                                                                   MÃ ĐỀ 101
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
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	7
	8
	9
	10
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	12
	13
	14
	15

	đ/á
	A
	A
	C
	C
	B
	C
	B
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	B
	D
	A
	A
	C
	A

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
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	28
	29
	30

	đ/á
	B
	D
	C
	C
	A
	C
	D
	D
	C
	D
	B
	A
	A
	D
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	Câu
	31
	32
	33
	34
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 MÃ ĐỀ 102
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	đ/á
	C
	D
	C
	C
	C
	B
	B
	B
	C
	D
	C
	B
	D
	D
	B

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	đ/á
	A
	A
	B
	C
	A
	A
	C
	C
	D
	D
	A
	D
	B
	A
	A

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ/á
	D
	B
	B
	A
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MÃ ĐỀ 103
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	đ/á
	D
	B
	D
	C
	D
	C
	C
	C
	C
	D
	C
	B
	B
	D
	D

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	đ/á
	B
	A
	A
	B
	C
	A
	A
	C
	D
	A
	B
	A
	A
	C
	A

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ/á
	D
	B
	A
	B
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MÃ ĐỀ 104
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	đ/á
	A
	B
	A
	D
	D
	C
	B
	D
	C
	C
	C
	B
	D
	B
	A

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	đ/á
	C
	A
	A
	B
	A
	C
	C
	A
	D
	A
	C
	D
	B
	A
	D

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ/á
	B
	C
	B
	B
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN 2: TỰ LUẬN (3  điểm):

	Bài
	Nội Dung
	Điểm

	Câu 1
	a. Giải phương trình 
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b. Cho 
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, tính giá trị của biểu thức 
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	a. 
0,5 điểm
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	b.
0,5 điểm
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	Câu 2
	 a. Cho cấp số cộng 
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. Tìm số hạng đầu 
[image: image13.wmf]1
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 và công sai d của cấp số cộng đó.
 b. Xét tính tăng giảm của các dãy số 
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	a. 
0,5 điểm
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	b.
0,5 điểm
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Vậy 
[image: image20.wmf](
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 là dãy số tăng. 
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	Câu 3
	a. Đầu mùa thu hoạch sầu riêng, ông A đã bán cho người thứ nhất nửa số sầu riêng thu
 hoạch được và tặng thêm 1 quả, bán cho người thứ hai nửa số sầu riêng còn lại và tặng
 thêm 1 quả. Ông cứ tiếp tục cách bán như trên thì đến người thứ bảy số sầu riêng của ông
 được bán hết. Tính số sầu riêng mà ông A thu hoạch được


	

	
	Gọi 
[image: image21.wmf]x

 là số quả sầu riêng mà ông A thu hoạch được

Khi đó số quả sầu riêng mà người thứ nhất mua và được tặng là: 
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Số quả sầu riêng mà người thứ hai mua và được tặng là: 
[image: image23.wmf]2
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Số quả sầu riêng mà người thứ bảy mua và được tặng là: 
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	Khi đó:  
[image: image25.wmf](
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  Vậy số quả sầu riêng mà ông A thu hoạch được là 254 quả.
	0,25

	
	b. Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ  trong một tháng ở bảng sau:
Lượng nước tiêu thụ 
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 Số hộ gia đình 

 24 

 57 

 42 

 29 

 8 

  Công ty muốn gửi một thông báo khuyến nghị tiết kiệm nước đến 
[image: image33.wmf]25%

 các hộ gia đình có 
  lượng nước tiêu thụ cao nhất nên công ty đã lựa chọn hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ bao nhiêu m khối trở lên để gửi thông báo?
	

	
	- Ta có 
[image: image34.wmf]25%

 các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất có lượng nước tiêu thụ không nhỏ hơn 
[image: image35.wmf]3
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 là tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu.

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu 
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 thuộc nhóm 
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 nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là 
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Vậy công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ 
[image: image44.wmf]3
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 nước trở lên.
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